
UBND HUYỆN YÊN PHONG 

TRUNG TÂM Y TẾ  

 

Số: 145/TB-TTYT 

V/v yêu cầu báo giá  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Yên Phong, ngày 18 tháng 12 năm 2024 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Trung tâm Y tế huyện Yên Phong có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm Vật tư, sinh 

phẩm y tế trong thời gian chờ kết quả LCNT đấu thầu rộng rãi tại Trung tâm Y tế huyện 

Yên Phong năm 2025 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Yên Phong 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Họ tên: Nguyễn Thị Vân              Chức vụ: Nhân viên Khoa Dược-VTTBYT 

Số điện thoại: 0945312766 

Email: ttytyenphong@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược-VTTBYT, Trung tâm Y tế huyện Yên Phong. 

Địa chỉ: Đường Huỳnh Thúc Kháng, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 

SĐT người nhận: 0945312766 

- Nhận qua email: ttytyenphong@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 18 tháng 12 năm 2024 đến trước 16h30 

ngày 28 tháng 12 năm 2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 28 tháng 12 năm 

2024 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

     1.Danh mục Mua sắm Vật tư, sinh phẩm y tế trong thời gian chờ kết quả LCNT đấu 

thầu rộng rãi tại Trung tâm Y tế huyện Yên Phong năm 2025 như sau: 

(Theo Phụ lục 01: Danh mục yêu cầu báo giá kèm theo) 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo 

quản thiết bị y tế:  



- Giao hàng tận nơi tại Trung tâm Y tế huyện Yên Phong,có hướng dẫn sử dụng và 

vận hành tại Trung tâm khi có yêu cầu . 

- Hàng hóa được bảo quản theo yêu cầu của nhà sản xuất. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 

- Hàng hóa được cung cấp thành nhiều đợt theo yêu cầu của Trung tâm.  

- Giao hàng trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu đặt hàng từ 

Trung tâm. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản vào Tài khoản của Bên bán tại ngân hàng 

của Bên Bán. Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu trên cơ sở khối lượng hàng hóa cung cấp. 

- Điều kiện thanh toán và thời hạn thanh toán: Bên mua sẽ thanh toán cho Bên bán 

trong vòng 90 ngày kể từ ngày hoàn tất thủ tục mua bán theo quy định (hóa đơn, biên bản 

bàn giao nghiệm thu hàng hóa và các giấy tờ liên quan khác theo quy định hiện hành). 

- Đồng tiền thanh toán theo Hợp đồng: Là đồng Việt Nam. 

5. Mẫu báo giá của các hãng sản xuất, nhà cung cấp thực hiện theo Phụ lục số 02: 

Mẫu báo giá đính kèm. 

Rất mong sự hợp tác của Quý đơn vị. Trân trọng cảm ơn./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử BYT; 

- Cổng dịch vụ công trực tuyến về quản lý trang 

thiết bị y tế; 

-Trang thông tin điện tử của UBND tỉnh;                                                                                                       

- Cổng thông tin điện tử SYT; 

- Cổng TTĐT Trung tâm; 

- Lưu VT, HSĐT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 
Nguyễn Thị Thùy Dương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục 01: Danh mục yêu cầu báo giá 

STT Danh mục Mô tả yêu cầu kỹ thuật và các thông tin 

liên quan về kỹ thuật 

Số lượng Đơn vị 

tính 

1 Acid Peracetic 

Có tác dụng diệt vi khuẩn, diệt nấm, diệt bào tử, 

diệt virus (bao gồm HBV/ HCV/ HIV) 

Thành phần: 

- Peracetic acid: khoảng  4.2% w/w 

- Hydrogen peroxide:  khoảng  30% w/w 

- Acetic acid: khoảng 4.9% w/w 

Can 5kg 

Can             4  

2 
Dây dẫn dịch bù 

máy HDF online 

Dùng cho máy Dialog+ HDF Online của hãng 

B.Braun 

Được sử dụng để chuyển dịch thẩm tách từ máy 

đến bệnh nhân, được khử trùng bằng tia gamma Chiếc           40  

3 
Kim chạy thận nhân 

tạo cỡ 16G, 17G 

Kích thước 16G, 17G 

- Chiều dài kim 25mm +-2mm, ID:3.2-OD:5.0, 

ống dài 300mm. 

 - Kim siêu mỏng và được phủ silicone, làm 

bằng thép không gỉ 

- Đoạn ống được làm bằng nhựa PVC y tế, 

không ảnh hưởng đến sức khỏe 

- Không chứa latex và DEHP 

Chiếc       1,200  

4 
Quả siêu lọc dùng 

cho máy HDF 

online 

- Hệ số siêu lọc: 55 mL/h x mmHg 

 - Độ thanh thải (Lưu lượng máu 300ml/ph):   

+  Urea: 248 

+ Creatinine: 225 

+ Phosphate: 220 

+ Vitamin B12: 155 

+ Inulin: 120 

 - Diện tích bề mặt : 1.8m² 

 - KoA Urea: 805 ml/phút 

 - TMP max (mmHg): 600 

 - Thể tích mồi: 110 ml 

 - Chất liệu màng: Polysulfone  

- Chất liệu vỏ: Polycarbonate 

 - Chất liệu đầu quả lọc: Polyurethane 

 - Phương pháp tiệt trùng: Hơi nước Inline 

Quả           96  

5 
Bơm cho ăn người 

lớn 

Dùng để cho ăn, sử dụng 1 lần. 

Bơm 50 ml/CC 

Vỏ bơm: làm bằng nhựa y tế trong suốt, có vạch 

chia dung tích rõ ràng, đốc to bằng lắp vừa dây 

cho ăn và dụng cụ y tế chuyên dụng. 

Pít tông: Trơn và khít ống, được làm từ nhựa y 

tế nguyên sinh, trong suốt, có khía bẻ gãy để 

huỷ sau khi sử dụng. 

Gioăng: được làm từ chất liệu cao su tự nhiên, 

mềm dẻo, tạo độ khít giữa pit tông và vỏ bơm.  

Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí E.O, vô 

trùng- không độc-không buốt-không gây sốt 

Chiếc            50  



6 
Định tính phát hiện 

kháng thể kháng 

HCV  

Định tính các kháng thể đối với virus viêm gan 

C (HCV) trong huyết thanh hoặc huyết tương. 

- Thành phần của khay thử: 

+ Cộng hợp vàng – Kháng nguyên HCV tái tổ 

hợp 

+ Kháng nguyên HCV phủ trên màng dẫn 

Kháng nguyên tái tổ hợp được sử dụng cho 

Băng thử nghiệm nhanh HCV được mã hóa bởi 

các gen cho cả protein cấu trúc (nucleocapsid) 

và protein không cấu trúc. 

Độ nhạy tương đối: 99.1%; 

Độ đặc hiệu tương đối: 99.5%; 

Sự chính xác: 99.4%; 

Test         120  

7 Băng chỉ thị nhiệt  

Băng keo chỉ thị nhiệt kích thước 2,4cm x 55m 

với vạch mực chuyển màu giúp xác định gói 

dụng cụ đã qua tiếp xúc với quá trình tiệt khuẩn 

hay chưa. Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi 

nước 121⁰C và 132-134⁰C. 
Cuộn           20  

8 Băng dính lụa 
Băng vải lụa đan dệt taffeta, màu trắng. Có bờ 

răng cưa hai bên. Kích thước 5cm x 5m. Cuộn         250  

9 Bông thấm y tế 

Bông hút nước (100% cotton), không chất tẩy 

trắng 

- Tốc độ hút nước ≤5s 

- Chất tan trong ether: ≤ 0,5% 

- Độ ẩm: ≤ 8% 

Kg           95  

10 Canxi hidroxit 
Bột Canxi hydroxide sát trùng dùng trong điều 

trị ống tủy. Lọ 10g Lọ             2  

11 Chỉ lanh 

Chỉ phẫu thuật không tiêu Cordonnet special mã 

151, size 80, chiều dài: 360m. Trọng lượng mỗi 

cuộn: >=50g 
Cuộn           10  

12 
Chỉ Nylon không 

tiêu số 7/0 

Dùng để phẫu thuật tổng quát, đóng, thắt mô 

mềm. Chỉ không tan sợi tổng hợp nylon số 7/0 

dài 75cm kim tam giác 3/8, dài 12mm. Thành 

phần: Polyamide 6,0 
Sợi           12  

13 
Dầu Parafin tiệt 

trùng 5 ml 

Mục đích sử dụng: 

- Bôi trơn các dụng cụ trong các thủ thuật: Đặt 

nội khí quản, đặt sonde 

tiểu, đặt sonde dạ dày, phẫu thuật nội soi tiết 

niệu, thăm khám âm đạo, thăm khám trực 

tràng… 

- Làm trơn, thụt trực tràng trong các trường hợp 

táo bón. Quy cách ống 5ml 

Ống         200  

14 
Dây cho ăn (Sol cho 

ăn) 

 

Yêu cầu: ống làm từ nhựa PVC y tế, mềm mại 

và độ đàn hồi cao. 

Đường kính ống (OD): 6Fr, 8Fr, 10Fr, 14Fr, 

16Fr, 18Fr. 

Chiều dài ống 6Fr và 8Fr: 50cm 

Chiều dài ống 10Fr đến 18Fr: 120cm 

Cái         100  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Lam kính  

Chất liệu kính Soda vôi, kích thước 

25,4*76,2mm, độ dày 1,0-1,2mm, trong suốt, bề 

mặt phẳng, không mốc, không xước. Quy cách: 

72 cái/hộp 
Hộp             6  

16 Vôi Soda 

Chế phẩm hóa học có thành phần chính là hỗn 

hợp canxi Hydroxit (Ca(OH)2) và natri 

Hydroxit (NaOH). Quy cách can >=4kg Can             1  

17 
Dây truyền nối bơm 

tiêm điện  

Dây truyền nối bơm tiêm điện. 

- Thể tích mồi dịch <=1ml 

- Đường kính trong: 0,9 mm. Đường kính ngoài 

1,9mm. 

- Chiều dài khoảng 140cm+- 5% 

- Đầu nối Luer Lock 

Chiếc         250  

18 
Dây thông hút nhớt 

các loại, các cỡ 
Yêu cầu: làm từ nhựa PVC y tế, chiều dài ống 

thông 500mm, đã được tiệt trùng. 
Chiếc 220 



Phụ lục 02: 

Mẫu báo giá 

BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng 

tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, 

nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa 

chỉ của các thành viên liên danh] báo giá  như sau: 

1. Báo giá  Vật tư, sinh phẩm y tế và các dịch vụ liên quan 

STT Danh 

mục 

Tên thương 

mại 

Mô tả yêu 

cầu kỹ thuật  

Quy 

cách 

Ký 

mã 

hiệu, 

nhãn 

mác 

sản 

phẩm  

Xuất 

xứ 

Số 

lượng 

Đơn 

vị 

tính Đơn giá có 

VAT(VND) 

Thành 

tiền 

(VND) 

1           

2           

n …          

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu 

liên quan) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi 

cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngày 

....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu 

báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu 

tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của 

pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định 

của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

…., ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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